
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 462003 Dương Châu Anh 12A2 9 8.4 7.3 6.1 4.5 6.6 5.8
2 462004 Hoàng Diệu Kim Anh 12A2 9.5 8.4 7.5 9.8 7.5 6.4 7.8
3 462010 Phạm Quỳnh Anh 12A2 7.5 7 6.3 7.3 5.5 6.3 7
4 462016 Phạm Gia Bảo 12A2 6.8 6.9 4.4 6.3 6.5 4.9 7.8
5 462026 Ngô Trí Dũng 12A2 9 7.6 6.4 6.5 5 5.5 8
6 462030 Vũ Phương Duy 12A2 10 9.8 8.5 5.3 3.5 5.4 3.5
7 462036 Phạm Thành Đạt 12A2 9 7.8 7.5 8.8 5 9 5
8 462037 Thái Phan Thành Đạt 12A2 9 8.1 5.3 7.5 5.5 6.8 7.5
9 462038 Trần Khánh Đạt 12A2 9.5 7.4 7.5 6.4 6 7.5 5.8
10 462042 Nguyễn Trà Giang 12A2 9.5 7.8 7.3 7.1 7.5 6.3 9.3
11 462047 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12A2 8.5 6.8 5.9 5.7 7.5 6.8 6.8
12 462052 Nguyễn Huy Hoàng 12A2 9.5 8.3 6.8 5.1 5.5 6 6.5
13 462059 Dương Trần Gia Huy 12A2 9 8.5 6.1 7 5.5 8.3 4
14 462063 Phan Quốc Huy 12A2 9.5 7 5.3 5.5 8 8.3 4.3
15 462077 Hồ Trung Kiên 12A2 7.5 7.8 6.3 6.3 5 8.8 3.8
16 462110 Võ Trọng Nghĩa 12A2 9.5 8.1 7 6.4 5 8.5 8.5
17 462112 Đỗ Hồng Ngọc 12A2 9.5 8.8 7.3 5.4 6 6.5 3.8
18 462117 Nguyễn Hoàng Nguyên 12A2 9.3 7.3 6.8 5.1 6 7.8 6.8
19 462122 Lê Thị Yến Nhi 12A2 7 4.8 4.4 7 6.5 4.5 7
20 462123 Nguyễn Lê Yến Nhi 12A2 9.5 10 9.5 8.8 7 8.3 9.5
21 462124 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 12A2 8.3 6.8 5.5 8 7.5 8.8 4.3
22 462126 Trần Yến Nhi 12A2 9 7.1 5.6 6.5 6.5 8.3 4.5
23 462131 Phan Tấn Phong 12A2 7.5 6.5 3.8 7 5.5 7.3 7.5
24 462134 Đặng Thị Mỹ Phụng 12A2 6.3 6.9 6.1 7 7 5.4 7
25 462141 Trương Quang Quân 12A2 8.5 4.4 2.1 4.5 6 8 5.3
26 462143 Phạm Như Quỳnh 12A2 7.8 4.6 5.3 4.3 6.5 3.8 4.3
27 462150 Nguyễn Bá Thanh 12A2 9.5 7.4 7.3 6 6 6.1 4.5
28 462151 Trần Thị Thanh Thanh 12A2 8 7.3 4.9 6.3 7.5 6.8 7.8
29 462153 Đào Sỹ Quang Thành 12A2 5.3 6.8 2.5 6.4 5 8 3.3
30 462156 Phùng Quang Thành 12A2 9 7.6 4.3 6.9 6 7 8.8
31 462157 Vũ Xuân Thành 12A2 7 4.5 2.9 3.9 6.5 8.3 3
32 462168 Đào Anh Thư 12A2 8.8 6.8 5 5 7.5 6.4 7.5
33 462170 Vũ Thanh Thư 12A2 5.3 5 3.6 4.4 6 6.5 3.8
34 462176 Trần Thị Thùy Trang 12A2 6.5 5.6 2.4 3.7 7 5.3 3.8
35 462182 Ngô Thị Trinh 12A2 9.5 6.8 5.3 9.5 7.5 5.9 6.3
36 462183 Lê Đức Trọng 12A2 10 8 7.8 9 6.5 5.9 8
37 462187 Đỗ Ngọc Cẩm Tú 12A2 10 7.6 8 7.8 8 6.3 7.8
38 462189 Phạm Cẩm Tú 12A2 10 7 5.5 7.9 8 6.5 6.3
39 462194 Phan Anh Tuấn 12A2 10 7.4 7.3 6.3 5.5 6.6 6
40 462199 Nguyễn Hữu Việt 12A2 5.8 6.3 3.6 5.5 6.5 9.3 6


